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Díi-U \ inh I»:'iy lii rùa hai ị) ÚY. ừ Chọ-lổ u hiệu là Tập-phuõc. (múi 
m‘it num nuv) làm vr (lịa cành (lút Chọ-lón, Bì'11-nghú (tni bày-giò' 
ù* I ìr Phú-lnng-sa lại cho lói nay, lập ra thề nìm, khen khéo (bịl-đỏ 
sùa-sang cho ra cành lòl, cho-nèn thú vui. 

Ván (lậl ihậi lình, lòi nói dè- hiền; cúng nen in ra (lề (lòi cho 
ngiròi-ia coi, cùng đề lại cho ngiròi đời snu cho hièi đời naỵ (lài 
nay la nhu - vậy, hoậc sau sẽ ra lól hon lúra chăng? (láu cuộc (lồi-dời 
cún cú hóa ỈK'11 vục, vực có hóa cỏn đi lũra, thì cúng hãy-còn licli 

lại mà nhac. 

p. J. 15 . Ti 5 i:()'Ni;-Yí\ii-KY. 
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01A-UỊMI 

PIIONC.CÃMl gi ÍH:-ÀM CA-YỊMi. 


i Cù 11 “ «1 ỈI' (lu 011 “ 1 ú c lli..nl:-lli()i, 

! uhìn Irnng pliong-rànii (1:1 lùi nùMMUi; 

1 Dò-ikmg vii;c Inrớc ù: ra, 

I lliầu loi I i ỉ I ũ li” kliáí-.h pkiínng xa 11” hi’ CÙIIỊÌ . 
t l)ỏi-(lòi là 1 1 1 .1 \ lnki-rõiig, (1) 

I mu (Urùng lang iiài rJ, Ị.ùỉ vùng 1 1 ! ] i ó 1 1 - Ima. 

' \ ộ II l ròi nám ihi'i II1ỈI ỎI lu, (4) 

' Vi(Ji-nam ch II” iMúi-láiíg-sa giao-IÙM. 

\ Riêng chia sáu linh sơn-ùii, 

I Dịnli-lnìnig, Gi:i-:JỊti!i, Biãi-liùa, Yĩnlt-long, 

1 A n-giang linli $*|]» vũ Irong, 

I đèn ỉlà-iiẽn llnli giáp vòng Cao-mũn. 

Ị Bói binli hai c.liiV cliiòu vàng, (5) 

/ sủng ém Bùn-nglió, I; húi lan đáìn-Róng. (0) 

\ lli'l ai xung há xu ng hìmg, 

I 'ỉháp-imnVi (lỏn pliá, (!ù-c.ũiig lũv lủng. (7) 

\ Lộnli Irừi mội liùng (lá ràng: 

1 Iloàng-lriúu (lóng ân, dinli-líiần kí tim. 

1 Ngirời giao nguời hãnh Iliuận lình, 

/ mây di ú II ngliị-iróc dõi l)Ou nlụr lồi. 


lịt //mí-cóng la Ihọ-guy-ilụ-ng chi lã i ròi (= chi là Chha lá lia 11» t |ụng-:icn 
IiO'i (lái Iiiuitii vận. Mi ũ II" M_r (liii-ili) i tliróá (lõi iléii liỏá la X nguúi má ra cá. 

(.-) ‘JuiifỊ-hứi lá giàu lii< u |»1Í lt in-lã cuộc ilùi-iliri là cồn giàu huá ||:;|| bicn. 
hivii liưií uùn cúngiau. 1=01 II liu.i Virc, vnc luiỉt cún). = !)(!• giàu = tang Iluiong. 
(lang iliói hicti \i lltuxrng hai. Ìliưmig li.It hiùii \i lang iliún.) 

( 3 ) lã hay-giõ’ lại hun ra (làl |>!:i.'ii-lioa càng ngày càng lu i. -Mí hunliii.u 
trưúx. 

(1) Chi là nham Iiám lim 13 lũ ; u Tir-ilúc. * 

( 0 ) CliiOu vàng lã cliirii cũa viia ra. 

llil Dám (chiiiii) Húng lá cii-lan Kónglirói i)ịnh-IU'Vụg. 

( 7 ) I lri|Miuriũ lá chu gi.ie I hiùn-hậ Dir.rng (lúng IIÙ CỤ' V.I I 'I ú\ . (Th.i[i 
mu' 0 'i thuộc Dịiih-luviigi (lú-rõng lá chù l.ãnh Dịuh iliing iiinii CII \iii Tà\ 
ihuụC linh ('liỉi-ilịnh. 
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— tí — 


Ị Quan quân rby (lặng llùmh-ihoi, 

( làp (lang liờn giận, k(‘t người anli cni, 
i Muôn (lân nệm âm liô i im, 

/ li hùi (liúti I II II— lạc. lại thêm snm-\á\. 

\ Xua Nam nay đá vồ Tủy, 

( l.ang-sa nguyẽn-soãi mộl tay quòn-hoanh . 

\ Gỏm coi thùy-lục chư dinh, (1) 

I Một mình khiên Ui'0'iig mội mình ÚC' binh; 

\ Ngói trùn cám irụrc công-bình, 
ị sừa-sang dịa-thè, lập-lhnh (lù II -phong-, (2) 

\ Bình-dương vợi huyện Tùn-long, 

Ị (tìịl làm lliàiih-phổ cltỏ trong chủ ngoai. (3) 

ị Sai-gòn Cluy-lớn chia hai, 

Ị lên thi có khác, dâl thì cúng Hùn. (4) 

\ (luứi sông rau lừa đậu lién, 
ị Tù' (lỏn Giao-khàu sàp lẻn Bà-nghè. (6) 
Thóng-ltru các nước bộn -bé, 

Có thu Đòng-viột, cổ ghe Bẩc-kì. (C) 

Ị Bán-buỏn vật nọ hầng kia, 

Ị Lao-xao thương-khárcli xièt gì là đòng. 

i Chiec qũa-chiGc lại dây sông, 

I mù-niù khói toà, đùng-đìmg máy kêu. (7) 


(1) Lỉiúy lục cliìc (linh c. = líuìy hộ tác (linh. 

('2) SiVn->;mg ilị.i-llitílà tlàokiiih (láp (lãng, XÌY lliàiiluláị) lũy; lập phú-plurỉnig. 

Tậ]i-tàvlt (l(in-j)hon(j là tập-lãnli (Iạv-<||| cho (làu hièt thúi l.itih thoi lòt nĩà 
noi giũ*. 

(3) niil llìnli ilir.) Iig là Sài-gùu; Iiii) lập ra Ihãiih-pliù llnm phép hùn 'lây. 

Iluyụn Tàii-loug liidiù Clur-lứn I 1 .IV cù n^' lậ|> tám Ihánh-ph" tlum thói hòn Tày. 

(4) Sãi-gioi Viii lilm-lón (uy lá chia ra lâm hai lltànli-pli", ilậl ra hai lẻn ldi.1i 
nhau, mù (liu llii lién (tirìnig (hu. 

(5) .Tù (1ỎJ1 (iinu-kliàu lũ (lán Cá-lrù (Tá lãnh ilmi, hiru hiuli (!('■ IIÌ chạy lèn tói 
rạch Thị-Iiglù-. 

(6) Tàu các ntrức, (lòtig-việl lã các Iitnh: hèn (lông, lại cú glu: háu các tỉnh 
. ngoài lìác vù biiùu-háii. 

•*(7) Coi xn Iliấy kluíi nó hay lùn inii-mù; lại gán nghe liỉinv máy nó kỏu cục- 
■ kịch cục-kịch. 
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\ Nhũng ũ* II ( 10111 * dãl S.:L non, 

I Càng' nltìii l I • mặl c.iug \ii 1! < à lum . (I) 

. SíV ( l:i M 1 1 ị < 1 1 ll:ír. I.y.hịrh (thong. 

< (I MI lãm; rlrv ngụn‘r ||:|I h 1”’ ch :\ Mitii. ItỈ! 

I ) u ó ĩ sũl)” ‘■■'.r-llcll llú: V rs : i . 

•• (hôi I hì Inìl llir llií: roi Irủn hò. 

1 (iia-iim II'.' 11 Ir.-ỊIH lÌHiù xt’.'a, 

' Ngày nay ró (lụ'ng cộUctY g '11 hùn. (í) 
t Tu hó (lày-thúp giăng lòn, 

I l.uu-lhòng các xú' hão lin Iniyón lời. (i) 

, Dãn” \n lu Im’ !ỉ ngay lrò’i, 

< Iiiáv (là\ di IU'"? khar lliòi lói noi. 

t ( ',|| u vỴ n - 1 rõ m: V lii-iiỊi mày lui, 

< Ịiàn-liòi nào ró vi-r-ií chúi nào. (ữ) 

I Cánli chim luy háy .cùn. làu, 

I máy náy SÚT mạnh quá mạn du' imrời. 

I Nhiún noi Cfí-.xàn khác dời, 

I gàin di ru nón lạ, gàm lài nủn hay; 

I Nhú ng lã máy dò cua càv, 

I máv xay lúa gạo, máy may áo tịu 11 . 

I Má\ dàng máy luyrl lạ chù ng, 

I (lì* coi iruoY mái, khó ịdiân ra lôi. (li' 


(Il lan il.il tl"U!.v. 111*11 l!tì Uir*» í.il, rán;; lli.iy gán ràng Uilili. 

(lít \»Ị.**'V/| lbi‘"; 111'liirli Ị.tnnn/; i‘. *.' ir.Mr.tt' Iilliir livir.yr • ' * 1 1 : kli.tu;.' In'- 
gi, rịụy I V| rliiiy I •• ĩ run* •lu.Ịi' mạr V. 

c;» ir.Ịiu (iiu-!ũii llttii! iiii.il* n* I li \';<||| iírii-ii;:!ir, 11 » i ni tiu I V •••• ( 1 1 : 1 - 1 » LTII 
|iàv*Ị.‘i" thi. 

( 4 ) (!•'. ilir<rnjr tiụ l!i"jt •»* Irniur i.iÌM-hin IU. ú tliiìVi cún |Ù|| v.». 

Co N I li 'IIC gi l!ii tlãv llirỊt rtr thinh lirìi;.! này hár:*!ii:i không sãi 1'lit'u não. 
Il.iuli I'!i'ì lỊiinr-iigiiriur..’ tltiạr, mà ilàn llõ hù khùng 'lirạc mã-lliúi 
(li) I\|’ nliiYng miỵ. kia máy nụ r.)'*xãn Inh rim I ói máy lãm ihỏMig. niáv làm / 
lutTrc. Iiivri; »•«•• tha) Iririiv ui.il Ilũ côii ỊiiÌ Mi-ru tVng, mà ilciĩi 1'a mã núi llii 
khùng hml intị lãm-sao rlm lUryr: lliàyhlụ ,hay lliầyý-nùi lim lai Iliì khô. 
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s 

\ I '1 <là\ liii'l SI.V lliiiv lìi!. 

/ Nhi én lay kliùn-kliéu, nlii-. li II ! ỉ i) i giâu-sang. 

- ị ( lùa Um X 11 1 1 phá l ị>!i: s III”, 

I Lập ra Irại ỉiuh (linli quan iliièu gV; . I ) 

\ Có lùa N ”11011 -soái lạ-ki, 

( (lá xây tàm CỘI sác. vảy làm râu; 

\ Năm lùng láu rộng lại caiỉ, 

/ cò’ Ireu Iriỉớc cùii, quàn háu ngoai sàn. 

I UtY-rang cũ chài có vãn, ( c 2 ) 

I lìiél cliìrng I1ÌI0 lùl, liicl chù II" nàn Khen? ['.>) 

\ (iiá ilir Irãni vạn Irĩun ngàn, 

I cùng-plm niii sự, li.Ịc-liún mã kinh. (4 
\ Tam-lòa lập sò cỏng-hmh, 
ĩ (lì- phàn lội Irọng lội khinh chu nguôi. \ũ) 

Ị Thi! ợng-lùn phúc-án c; 1 c noi, 

• Ị nhúng nguôi kêu írc, nhúng nguôi kêu oan. (ti) 

I Có nhà mi-phạni càm-gium, 
f ngục-niỏn là chú', khátn-ilu õng la lùn. ( 7 ; 

I Cũ nha nuôi ke lậl-iỊguvén, 

I ihuuc-lhang c.lio uòng, com li/ 11 cho ăn. («Sj 
l Có nhà (lạy học llio-văn, 

I chiều gi u ừng sán c.âp, ào qnánsau ‘nan. (í)) 

\ Có Iigu'ùi'pliìing-ngụ”luài gian, 

I Ngày (lùtn. (li khá|i các (làng tiiár.-canli. 


( 1 1 Nói rua N íiâ-inróc. (Ir Um Miàl-piỉãl li. MI iiại- ru iu.ll.;,: i!m!i Itại eac Ii0'i. 

(ij Chiu lã cãi cliác cãi lliiụl; vâii lã cái ve -áng hoa-mi. 

l-ỉ) Núi lùa Ngu Vi'11-Aiuii lãm (lã cliãc II lã lại khèn, lùi khùng hir-l «*||ỈI njĩ lùm. 
khen cũng khùng MÙI nùi khen. 

(4) lìiá MI li I ra mà cãi 1 1 li (|IÚ Iràin vạn; 1 1 KI y \ 0 c-ln 111 Iiiâ > 1 ;. lhá\ lụi;-li'Mi 
lốn mà kinh. 

(5) Cú lậ|) s>0' lam-lũa (li- MI việc chu cúng cho ngnói-la. 

( 0 ) Cú lòa so, cũ lõa pluic ih' có oaii-úv việc chi Ihi u 1**11 lạ.. 

0) l.ại có kliiiin-Hiàl (lè mù rni-giam, rimg pliạl lié «;ó lụi. 

(ỉỉ) l.ại lập ra có nhã-lliu\nig ilè Itiiiii kè liệnli-lmạii Iậl-Ii”in-'||. 

(DI hại CÓ nhã-tnnYiig tlii.v học. chù-nghia vãii-chic.viig, Trũng Irnũng có >ãn 
llồl, mó II iili IIIŨII nùng chò tiu cliù nãin. cùng ilú ân ilú mặc giày mục sãi h-\iV 
ilrU là cún Nlià-nn ÓT. cà 1 1 chu liì-l liiáy. . • . 
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( A<| don in V ('." vi I-II \ :i II li . 

I lirõg l\ẽn Pnlir.o. Giãm-lhànli r.i 1 1* 1 1 . I) 

\ (V> inròiig han sú 111* di ru lúnli. 

/ lậ|i-luỵộti nliirii cách, cõng-ltìnli nhiên num. c 2 i 

t Có vườn nuôi 1 1 1 ú II núi rám, 

/ 111*1 y iiiịUn ihào-mộc, mây Iriiiii Ịihi-Irimg. ( 3 ) 

\ (Vi truòng (làu- xào l:;-liing, 

I •'hu-ban dù mún, há còng dù nglir. (i) 

\ Nhúng (in cãr nunc thiêu clii? 

I vật Ulicn Irọtlg-llnróng, vàl ché |/hãl-hni. 

1 |)ậ|l-llĩrU kè tói 11 ”11 ù i llli. 

I Hùn coi thú nọ, bôn Cui tliữ náy. 

I HiÌT hao-nhiõu k h (‘11 nhiêu liav! 

Ị cuòr. vui ke trót tháng cháy mói thôi. 

I 'Tru 011 " (lua xo ngụa cúng vui, 

I lurn thì có Ihuòng, tliua lui ra vó. (ã) 

I Xa gần đàl cliọ* làng qui’, 

I cùng nhau dom ngụa dom xo dòu tràng. 

\ c.n ời-c.uòi nói-núi vang (làng, 

I kề sao xiõl ỉlậug muôn ngàn ngu ù'i dõng. 

1 Chàng phiên hao cùa lòn cõng, 

I mó' (lang ngang (lọc, (Tao sõng vãn iliũ. (li) 

\ Dang thì da rộng lại Iigav, 

' Irõn dán cho mãl rõ cãv hai hãng, ( 7 ) 


tl) l.ại ngoai iliróng ngoài >.i rũ linh canli linh lnáil kẽ gian, mặn áo <||.’11. 
•in trang, lay cú vinii xailli, kêu là 1 'nlict’. lụn liiiv pni lá liuli giám-l liànli. 

(-) là' 1111'ô‘ng lậ|* súng Iiguái lịóng chò luò-Mỉiĩg cũ. 

('*) lau c.i iậ|i Mvriòng Iimgiiũ cái’. Inài Ih.ni-niộc cùv-ròi Iina-IỊII.I; cũng 111101 
ihũ-vậl tlũ n.ic luãi các llni ilr rim ngirn'1- lariii. 

(i) l.ại (o Iriricng il;iit-\án, li ’ cho Iigirói-la ilcin liu các IUÓII (h'i nghé linng 
lũ cõng liỉt Iigln; mã llii lãi. Cái nâu lối, khén, lạ HTi llnr.Vng. 

(h) Lại C.IIII CIĨ I ậ 1 1 C.IIỘC (lua Iigira ilna \c >lè rim lliièii-h I mi rlnri; lại có \ ilè 
clin ngir.ii-la lụa ngụa mã IIIIŨÌ ũlm liav. 

(li) Miã-nuVrt: không »•; I’I|| ròng, khùng >ạ han cúa; Im làm tiòu \jèc lliõiic- 
Ilụr.vng, Irèn hộ llõ nnV (luông ili Ciíi ngang rái ilọr., lộng lại Iig.-iy; lại ilãn ngòi 
xr rãnh clm thùng ihrícng inrõv, khai kinh, \rl lành uliii gln -cộ (li cliu ilc. 

( 7 ) Dim ng lln lãm rộng ||>’ tig.ing, h - 1 1.1 ĩ llò lam ngay thang nlm giáng; lại 
11‘iiiig hai hòn hai lũmg rây t: 1 1 1 1 ui.il Ngnõ'i hõ-hànli. 
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.. |M ... 

\ :M ui - cii bai: cáu ngang; 

I il;'i sây bòn Ịiliia s::l rang hai bèn. (I) 

Ị Mùi dim tòi có tháp drn, 

/ (Itrới SÒI)" trcn bộ sáng liên núi nhau . C2 
\ Năm c.anli rụ'r-rũ một màn, 

I nhu* Iráng chói tir*t , nhu sao lòa tròi. 

\ lỉiri hao-nhióu thú ciiivi-liìviV 
I nhúng noi lii-viện, nhung noi lú II— láu . <:>) 
t Phong-ltm lám thó phong-liru, 

I ngói xe cói ngụa mạc dán Ý ni. (ị) 

\ Thiêu chi gái sác trai lai, 

I án quần n.rc.-rữ hứn-hai xuù-xciangY 

l Phù-phuừng tòa dọc (láy ngang, 

) cỏ lùng dó Bác, có hàng dó Nam. 

\ Báu-huòn licn vạn bạc ngàn, 

I nhộn-nhàng khiiing-gánh lăiig-ximg ra vìsó. 

\ Dèm ihì tiệc. khách lao -xao, 
i dúa rao iiỊ/ưu-nại, dúa ran linnh-lrit. (’>'< 

Ị Dứa thi ciiáo-vịl cháo -gà, 
i cùng la công-bỉnỉt (6) cùng Ui hoa-sanh. (7' 
l Nhũ ng la ttụu-chúc (8) ỉừn-cạiìlt , (0) 

I sa-lc (10) quà-tìr -ngói quanh các dàng. 


( 1 ) SÒI 1 ỊÍ ních thì li.ìc rátt, \i’iy <1 õ lãm imn. Ii.ii I « 1-11 Iny-ụii Ilú lãm Mt -lv 
lum" sál. 

t‘ 2 ) Tòi lại cô .lẽn lluij> lit* chạng lir chạng ngoài .luông ili; NĨng Irung. 
dh Thú cluvi tlù bi.Mlỉiutà) ilúir. hãi (hi-\iệii)? Iiál lây, liãl Miạl-liòn, li;il 
Ọuáng-ilùng, liúl Kì-liil: l.ại ró I|iii’tii há II riiọti hãn chõ: có láu khách háu <ló 
• :ÌII 11 ống 1 'irụu cliiv i-li.Yị ilú Ilui. 

li) Vú sir Ị>h»ug-lini rùng hiển*. cách |ilmng-!u ii: h.ộic ngói \r, lioạvc.õi 
ngi.ra mà (lí choi ...nam thanh II ũ lũ cli.il!** Ihit-tí. 1 'iiõ-Ịihirò ug lùa ngang tlày 
(lọc, hán .lú Cỉic món liỉiiig, «ló tùy .1.1 lim, liimg lỉáe. Iiài.g Nam r-lm. 

(Ũ) tj ư u mù là sũa tui. tiọnh-lrâ lã iccór hộl li inli-nliàu . <• hó ilirõng. 

(ti) Còiự/-lnu/i lá MÚIIỊI-CÍÌIIỊI-Iiint. lá I lui hái.h I.ii làm liỉmg <•■) ni-chày . 
d) Ihntsuiiỉi lá l;u-!m:.-saiiỉi. nghĩa là ilậu-|>iiiiiig. 'Ngoải I k*Ti <lậu-|iiiộng 
lá lạc, nghìu-là l<Ịc-lio:i-f:tiili lá lir-ng tliũ. 

(iS) Dận-chùc, ch ;c 11'* ran /.ộr-/íif)-( 7 /iõ' .“ ìã che có ilặu-\auh 'õ'i'iliró'ng. 
(!)) I .Uìu-rtuih lã clião Iiột-.SCII hô thróìtg. nó can: lirn'i-chi-r<i)t. '.V ; 

(10) >(!-/(•■ là Irái-lr, áu itòu lạ. •-rạo Iilic' ró rái. 
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I I ) t * 1 1 chong ghe s;i|i hai lùi 11” . 

I 1 1 <’• mũ ('(Iii-mal. <lc lm;ui ImiIi (I) 

I Dán không vi rành lỉóng-dinh. 

/ cũng iii llnVnliúi rác ihànhr.ii 'N;un. rii 
\ Chang licn song cũng k h::<- Ịiliam, 

I ;ii ” 1 \ mà íiạng ni làm in.il ra? 

t iNou sõng lục.-liiih nuúc. la. 

I MCI la llic á\, Iiav ra 1 1 1 1 * Iiấv! 

V Tmlmi (là lam cõng (là V. 

I l IV II lii Ngimn-snái, (liiói Ihi cãc lỊiian. (.! 

I Cũng vì khún linh klióo toan, 

I hai mu oi Iiãm (lá rí>-rhng cuộc. VIII. (I) 

I Cầu (tày tru óc mát thây rói. 

I "(Vi lòi nói vói nhúng ngiiYii Ịihuoiig sa. ( ^ t 

V llan-liùi sụ lliậl Iv!* ra, 

I (lãm (làu thôil-ilỳl dám lã klmo-klmaug. (.*>! 

( í. ôi I Ị I n" licng lục ngang-tàiig. 

I giãi khuây íló clnìl canli tràng Iigàmngn. 


ciUNt; 



(I) .\goiii tl ti'rí '1 1” IIÓ lm\ ghc-daiig liai hàng tnủi II I rĩ 1 1 1 ĩ cú ili-n íiiiig-lnnig, 
dè ỉ (án Irãi-lràug. It:ih li.íuh-lrãi, 1111'ic lrã-|ilic. \.\. (lui '•nú ng con mái. 
Iliày llò liãl Mli lỏng. 

( - 1 Háu khùng dám vi vó i ranh I i • - 1 1 :\|I,| Hùng mạc liiiig: . le’. ||Õ cùng no i 
thanh-lịrli Ịihi.'11-hna hon cáo I hũ 11 1 1 hùi! cõi nam náv. 

(•)) Thii(V Iriróo diit nã,\ khùng ra gì. má nay ra lú-lc Uii-Vc làmvậ.v, tã nhũ 
cií lỊiian Tày khen háy klicn linh mà >iVa-sang hủi-hA | ||I. la !ãni-vày. Tliậl 
cúng-Ịiliu dã I|iiã lãm. 

0) (luộc- MIÍ ày cùng Iiliiv hlico linh klico hi các (Ịiiai: Tãh-lrãii III ( ra, kc lii 
'lâu-lrãii lại chu dcn nay da -0 nãlii rói. 

10 'I a la Iigiùri (*■ dài náy llii dã (hãy rù-iáng I •> • 1 1 - III ;i t lúi: m : r. ta íihán 

v.Vi ngiriri «v |ilni’>ing-.\a ( Im Iigti õ i-la hiìỉi: 

(li) rá II c la lãm Cỉii diện-iịnh náy la rũ ihậl la kc ra kliniig .I.ÌIII Ihcll-dệl 
Ihệni-hiVl liay-là núi chu I|(iâ mà khiio-khiiaiig il.ìn. 
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